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I. Phần trắc nghiệm 
Hãy lựa chọn đáp án đúng 
Câu 1. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất thịt:
A. Tốt				C. Trung bình
B. Kém				D. Khả năng khác
Câu 2. Các giai đoạn biến thái hoàn toàn của côn trùng gồm:
A. Trứng – Sâu non – Sâu trưởng thành – Nhộng.
B. Trứng – Sâu non – Nhộng – Sâu trưởng thành..
C. Trứng – Nhộng – Sâu non – Sâu trưởng thành
D. Sâu non – Sâu trưởng thành – Nhộng – Trứng
Câu 3. Đâu là phân hoá học?
A. Phân lợn				C. Cây điền thanh
B. Supe lân				D. Khô dầu dừa
Câu 4. Biện pháp cải tạo: bón vôi được áp dụng cho loại đất:
	A. Đất chua  			C. Đất phèn
	B. Đất đồi dốc			D. Đất mặn
Câu 5. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào mang lại hiệu quả cao nhưng gây hại cho môi trường?
A. Thủ công				C. Sinh học   
B. Hoá học				D. Kiểm dịch thực vật
Câu 6. Cây lúa dễ bị đổ, cho nhiều hạt lép, năng suất thấp là do bón nhiều:
	A. Lân				C.Phân chuồng
	B. Kali				D. Đạm
Câu 7. Côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn phá hoại mạnh nhất ở giai đoạn:
	A.Sâu non				C. Sâu trưởng thành
	B. Nhộng 				D.Trứng
Câu 8. Đâu là đất chua?
A.  pH > 7,5				C. pH = (6,6 – 7,5)
B. pH < 6,5			            D. ph = 7
II. Phần tự luận:
Câu 1.Nêu vai trò của rừng và trồng rừng?
Câu 2.Thế nào luân canh, xen canh và tăng vụ ?
Câu 3.Nêu các phương pháp thu hoạch nông sản? Mỗi một phương pháp cho một ví dụ.
Câu 4: Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì?Ở địa phương em có tiến hành xử lí hạt giống không, nếu có thường xử lí theo cách nào?
Câu 5:Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ?
Câu 6: Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc?	



                                                          --Hết--
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- Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
Họ tên học sinh…………………………….lớp:…………….SBD………….
Chữ ký giám thị:………………………………………………………………
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I. Phần trắc nghiệm: (4.0 điểm)

(Mỗi câu đúng 0.5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
Đáp án
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	A




II. Phần tự luận:(6.0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung kiến thức
	Điểm

	
Câu 1
2.0 điểm

	
a

b

	 Nêu vai trò của rừng và trồng rừng:
-  Hút khí cacbonic, bụi … thải khí oxi làm cho môi trường trong sạch. Chống xói mòn, lũ lụt, giữ nguồn nước ngầm.Làm nguyên liệu cho xuất khẩu.                                                                       
-  Làm nguyên liệu cho sản xuất đồ gia dụng. Tạo ra các khu du lịch sinh thái. Nơi bảo vệ các động, thực vật quý hiếm.                                
	
(1.0đ)



(1.0đ)

	Câu 2
3.0 điểm
	
a
b

c
	Luân canh, xen canh và tăng vụ:
- Luân canh: Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích. 	
- Xen canh: Là trên cùng một diện tích trồng hai loại hoa màu cùng một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng. 
- Tăng vụ: Là tăng số lần gieo trồng trong năm trên một diện tích. 	
	
(1.0đ)

(1.0đ)



(1.0đ)

	

Câu 3
1.0 điểm

	

a
b
c
d

	Các phương pháp thu hoạch nông sản gồm:

- Hái. 		Ví dụ:Hái đậu…. 			

- Nhổ. 	Ví dụ:Nhổ Lạc…. 			

- Cắt. 		Ví dụ:Cắt lúa…. 				

- Đào. 	Ví dụ:Đào khoai lang….			
(Học sinh lấy ví dụ khác đúng vẫn đạt điểm tối đa)
	

(0.5đ)

(0.5đ)

(0.5đ)

(0.5đ)


	Tổng
	6.0đ




--Hết--


